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1. Đặt vấn đề

Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quan điểm chỉ đạo là tiếp tục xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề hiện nay trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là đào tạo chưa gắn liền với nhu cầu của xã hội, trong đó đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp. Phần lớn học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, thậm chí cao đẳng, đại học khó tìm được việc làm hoặc công việc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp không có việc làm chiếm tỉ lệ cao; số được tuyển  dụng  nhưng không đáp ứng được công việc là không nhỏ, nhiều doanh nghiệp phải tốn kém nhiều thời gian, chi phí để đào tạo  lại thì mới đáp ứng được. Nhiều doanh nghiệp than phiền chương trình đào tạo của các trường còn nặng tính lý thuyết và thiếu tính thực tiễn. Hiện nay, nhiều trường đã thâm nhập vào các doanh nghiệp, triển  khai nhiều hoạt động liên kết đào tạo với doanh  nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy các doanh nghiệp còn e ngại với mô hình này, có nhiều văn bản  ghi  nhớ liên  kết  đào  tạo  giữa  các trường và doanh nghiệp không  triển  khai  được hoặc chỉ ở mức thăm dò, thực hiện một số trường hợp nhỏ lẻ.

Bài tham luận này như một báo cáo tình hình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp ở các trường, đồng thời góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân tại sao doanh nghiệp chưa mặn mà với các trường trong việc liên kết đào tạo và hướng đến xây dựng trường tiên tiến.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở lý luận
Hoạt động liên kết đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp thật sự có tác dụng và hiệu quả khi các bên thấy được lợi ích của sự hợp tác, xác định được rõ nội dung, cơ chế hợp tác và cùng nhau đầu tư vào những điều kiện đảm bảo thành công của mô hình.

a. Lợi ích của sự hợp tác
Trong hợp tác, yếu tố quyết định thành công là các bên phải cùng có lợi ích, các bên phải  nhìn nhận là đối tác của nhau thì mới có được các thỏa thuận theo nguyên tắc cùng có lợi. Hợp tác giữa Trường và doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo còn khá mới mẻ do sự hiểu biết lẫn nhau để thực hiện nguyên tắc cùng có lợi còn rất hạn chế. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, lợi nhuận là yếu tố sống còn nên họ rất quan tâm đến chi phí và lợi ích; họ không thể bỏ thời gian, chi phí để hợp tác với Trường nếu thấy không đem lại lợi ích thiết thực gì, cho nên việc đàm phán để doanh nghiệp nhận thấy các lợi ích mang lại từ việc hợp tác đào tạo là rất cần thiết, ở đây tác giả đề cập đến một số lợi ích như sau:

- Doanh nghiệp có được nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát  triển thay vì phải tìm kiếm lao động trên thị trường tự do, mất thời gian và chi phí để đào tạo lại. Doanh nghiệp chỉ cần “đặt hàng” với các trường để đào tạo người lao động đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của  mình.

- Nhờ vào nội dung “đặt hàng” mà các trường nắm bắt được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp một cách cụ thể cũng như số lượng, qui mô cần phải đào tạo ở các năm sau theo sự phát triển của doanh nghiệp. Các thông tin này có vai trò quan trọng trong việc thiết kế chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên.

- Học sinh, sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường sẽ được doanh nghiệp tiếp nhận làm việc ngay, giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên trong tuổi lao động. Mặt khác việc này sẽ giúp các trường nâng cao hiệu quả giáo dục; thu hút học sinh, sinh viên đầu vào có chất lượng; nhận thêm nhiều “đơn đặt hàng”, sự tài trợ của các doanh nghiệp khác. Mô hình các trường hợp tác đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên, mô hình này đã và đang được nhiều trường trên cả nước khai thác rất hiệu quả. 

b. Nội dung và cơ chế tăng cường hợp tác với doanh nghiệp
Học sinh, sinh viên là sản phẩm đào tạo, là cầu nối gắn kết giữa trường và doanh nghiệp; các bên cần phải xác định rõ cần gắn kết nội dung gì và cơ chế gắn kết như thế nào trong khi thực hiện hợp tác đào tạo. Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp có thể chia thành 3 khâu chủ yếu: đầu vào, công nghệ đào tạo, đầu ra. Các khâu có liên hệ mật thiết với nhau, trong đó khâu đầu ra là điều kiện, mục tiêu quyết định nội dung các khâu còn lại. Điểm khác biệt quan trọng giữa đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp so với phương thức đào tạo truyền thống là căn cứ vào đầu ra để lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp. Mặt khác, căn cứ vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp qua các năm sẽ dự báo được nhu cầu về số lượng, đối tượng lao động cần thiết của doanh nghiệp, nhờ đó các trường mới tính toán được qui mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo hợp lý.

Trong bối cảnh trên, các trường cần chủ động phối hợp với bộ phận  nhân  sự của các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp cũng phải phối hợp với các trường và đầu tư kinh phí để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của mình. Qua kết quả đánh giá nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, các trường sẽ lựa chọn được công nghệ đào tạo thích hợp. Công nghệ này bao gồm ít nhất 6 yếu tố: nội dung chương trình đào tạo; đội ngũ giáo viên, giảng viên; cơ sở vật chất; dịch vụ đào tạo; tài chính và quản lý. Các  yếu tố này phải hướng vào đáp ứng yêu cầu đầu ra và tương thích với nhau. 

Nội  dung chương trình đào tạo có vai trò là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuỳ  theo  từng vị trí công việc trong doanh nghiệp sẽ thiết kế nội dung chương trình về kiến thức,  kỹ năng, nghiệp vụ và những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Các doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo thông qua cung cấp thông tin, phản biện nội dung chương trình. Trong nhóm xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo cần có một số thành viên của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là những người quản lý các bộ phận tác nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, ngoài đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, các trường còn phải đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại của chương trình đào tạo mà các doanh nghiệp chưa biết đến hoặc ít quan tâm và quan trọng hơn là việc đào tạo ra những con người có khả năng tự học để học suốt  đời. 
Đội  ngũ giáo viên, giảng viên là thành tố then chốt trong đào tạo và quyết định sự thành công của đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, các giáo viên, giảng viên phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất  nghề  nghiệp  mà doanh nghiệp cần chứ không phải là dựa vào nội dung có sẵn hoặc ý muốn chủ quan của giáo viên, giảng viên. Phương pháp dạy học, thực tập của học sinh cũng phải thay đổi theo hướng  phục vụ người học, đảm bảo được sự linh hoạt và bám sát thực tế. 
Đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp còn được thể hiện rất rõ qua việc tăng cường năng lực về cơ sở vật chất cho các trường. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, thậm chí cao đẳng, đại học ở nước ta đang gặp khó khăn rất lớn về thiếu trầm trọng giảng đường, phòng thí nghiệm và thiết bị dạy học. Các doanh nghiệp có thể giải quyết một phần khó khăn này thông qua việc hỗ trợ giảng đường, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy học. Nhờ đó, học sinh có cơ hội được làm quen với môi trường doanh nghiệp, các thiết bị, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội để lựa chọn, hướng nghiệp cho những học sinh có năng lực tốt phục vụ cho doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. 
Các  dịch  vụ đào  tạo gắn  với  nhu  cầu  của doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng, bao gồm tất cả các hoạt động nhằm tạo điều  kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đào tạo đặc biệt là các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Phần lớn các trường ở nước ta hiện nay, các hoạt động này chưa được coi trọng và còn rất hạn chế.

Công nghệ đào tạo có được thực hiện tốt hay không phụ thuộc quan trọng vào nguồn tài chính. Sẽ rất khó khăn nếu muốn chất lượng đào tạo tốt mà nguồn tài chính lại rất hạn hẹp. Nguồn tài chính của các trường ở nước ta hiện nay phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và một phần nhỏ nguồn thu từ học phí. Cả hai  nguồn vốn này, về cơ bản mới chỉ đủ cho trường duy trì các hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Muốn có nguồn tài chính lớn mạnh cần phải dựa vào doanh nghiệp và tài trợ; các doanh nghiệp có thể hỗ trợ trường thông qua các hoạt động cung cấp học bổng cho học sinh, trả học phí dưới dạng tài trợ cho trường để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, cung cấp tài chính cho trường thông qua việc ký các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn.

Quản lý đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công hoặc thất bại trong việc vận hành đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Đối với đào tạo theo nhu cầu của doanh  nghiệp, các qui định tuyển sinh và qui mô đào tạo cần phải căn cứ vào yêu cầu (kiến thức, kỹ  năng, thái độ) của từng vị trí công việc và nhu cầu phát triển nhân lực của doanh nghiệp hơn là dựa vào các qui định chung hoặc chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Qui định chất lượng giảng viên, tiền lương, đãi ngộ cũng phải căn cứ vào chất lượng công việc, mức độ đóng góp của cán bộ chứ không dựa vào bằng cấp, thâm niên công  tác. 

c. Các điều kiện cơ bản đảm bảo thành công đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
Điều kiện đầu tiên là nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo các trường và doanh nghiệp. Các bên phải thấy rõ được lợi ích của sự hợp tác và hiểu đầy đủ cần phải làm cái gì và như thế nào. Việc gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp còn là lĩnh vực mới mẻ ở nước ta, nên các trường và doanh nghiệp chưa tích luỹ được kinh nghiệp và xây dựng được “quy chế hợp tác”. Do đó, cần phải có quyết tâm rất cao từ hai phía thì mới triển khai một cách có hiệu quả. Trường và doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển rõ ràng. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược nhân sự cụ thể thì trường khó biết được yêu cầu của từng vị trí công việc và không dự báo được số lượng nhân sự cho các giai đoạn. Như vậy, cả hai bên cần phải có chiến lược phát triển rõ ràng và sẽ rất hiệu quả nếu các bên thông tin cho nhau trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển.

Trường phải được quyền tự chủ cao trong các quyết định có liên quan đến các hoạt động của quy trình đào tạo. Trước hết, cần được tự chủ trong các quy định đầu vào, quy mô tuyển sinh, nội dung chương trình, thu nhập, đãi ngộ và thu chi tài chính. Đào tạo theo nhu cầu của doanh  nghiệp thì phải căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp để đào tạo chứ không thể căn cứ vào các quy định chung, theo “kiểu may sẵn” để áp dụng cho “kiểu may đo” theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Cần có sự hỗ trợ địa phương để thúc đẩy hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ không chỉ bằng chính sách đầu tư thông thoáng mà cần được thiết thực hơn thông qua việc đầu tư tài chính, đất đai,… để xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo có chất lượng cao. Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới, doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi tham gia vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.2  Tình hình thực hiện đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp 
 Được sự hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội… các doanh nghiệp trên địa bàn và các tổ chức kinh tế xã hội khác, trường đã chủ động liên hệ, đặt vấn đề và tiến hành ký kết các hợp đồng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động. Trường đã đến làm việc với các doanh nghiệp và tham quan cơ sở vật chất để tìm hiểu quy trình kinh doanh, nhu cầu sử dụng lao động (số lượng; kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc) hàng năm, dự báo nhu cầu sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua các buổi làm việc nhà trường cũng đã minh chứng năng lực đào tạo; cùng với các chuyên gia của doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, sâu sát với tình hình sản xuất thực tế nhưng vẫn đảm bảo được nội dung của chương trình khung theo quy định và đảm bảo được quyền lợi học tập của học sinh, sinh viên. 

          Hiện nay, các trường đang tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ năng lực đáp ứng công tác đào tạo ở các nghề trọng điểm, các nghề hội nhập quốc tế ở khu vực Asian. Mặt khác, nhà trường đang nghiên cứu thị trường lao động trong hầu hết các lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương để có định hướng phát triển; có cơ chế đào tạo chương trình chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp, hướng đến xu thế hội nhập quốc tế.

3. Kết quả đạt được
          Qua  nhiều năm đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhất là đối với hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nhà trường đã công nhận hoàn thành chương trình, cấp chứng nhận, chứng chỉ cho lao động trực tiếp, cán bộ quản lý. Đa số học viên, học sinh, sinh viên đã ổn định công việc, trong đó có nhiều người được đề bạt, đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý. Một số người sau quá trình làm việc có hiệu quả, được doanh nghiệp đề cử về trường thực hiện thủ tục nâng bậc nghề.

Bước đầu nhà trường cơ bản hoàn tất qui trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, tuy nhiên số lượng, quy mô chưa nhiều. Để mô hình hợp tác đào tạo này được thuận lợi và có hiệu quả hơn ở các năm tiếp theo, bản thân tác giả đề xuất một số bài học kinh nghiệm sau:

          1. Hoàn thiện quy trình đào tạo các ngành/nghề mũi nhọn theo nhu cầu của doanh nghiệp; tổ chức điều chỉnh, bổ sung đối với từng doanh nghiệp khác nhau.

          2. Đa dạng các đối tác đào tạo để học sinh, sinh viên có cơ hội chọn lựa nơi làm việc phù hợp với bản thân; mở rộng mô hình này sang các ngành/nghề đào tạo còn lại để thu hút người học.

          3. Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, vừa đảm bảo kiến thức, kỹ năng, thái độ được quy định trong chương trình khung vừa đạt được yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

          4. Tranh thủ kinh phí từ các nguồn để hiện đại hóa trang thiết bị thực hành, thực tập nhất là đối với nhóm ngành nhà hàng, khách sạn; có chế độ ưu đãi thích hợp thu hút, tuyển dụng nguồn giảng viên chuyên ngành có chất lượng, kinh nghiệm về công tác, giảng dạy.

          5. Mạnh dạn đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí trong hợp tác đào tạo; nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, kiện toàn quy trình đào tạo.

          6. Phát huy những tiềm năng, cơ hội có sẵn và tiếp tục học tập, tiếp thu những lý luận thực tiễn, những cách làm có hiệu quả về đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, của xã hội từ các trường bạn.
Đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp là xu hướng tất yếu trong cơ chế thị  trường. Việc gắn kết này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả trường và doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay, mặc dù trường và doanh nghiệp đã nhận thức được lợi ích của việc hợp tác với nhau nhưng do vấn đề mới mẻ nên các bên còn lúng túng, chưa thực sự quyết tâm hợp tác. Như đã nói, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp là vấn đề mới mẻ nên cần được nghiên cứu nhiều hơn để việc thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả hơn.

4. Kết luận và kiến nghị

Việc đào tạo ngành nghề cần hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường thay vì đào tạo cái mình đang có thì cần phải đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường. Để làm được điều này, cần có sự hợp tác liên kết, chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mà qua đó các doanh nghiệp sẽ chia sẻ thông tin về nhu cầu, yêu cầu cũng như dự báo nguồn nhân lực của thị trường, cở sở đào tạo để cung cấp thông tin năng lực đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực lâu dài cho doanh nghiệp. Vì vậy phương hướng tới cần giải quyết triệt để về số lượng lao động cung ứng cho yêu cầu phát triển các doanh nghiệp. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để nhà trường đào tạo nắm bắt kịp thời nhu cầu và số lượng, chất lượng lao động của doanh nghiệp mà phục vụ cho tốt, đồng thời tranh thủ được khả năng vật chất cũng như nguồn lực của doanh nghiệp.
Để tăng cường sự liên kết giữa trường và doanh nghiệp có nhiều việc cần làm. Tuy nhiên, cần tập trung vào 02 điểm cơ bản sau: 

Một là, thay đổi tư duy về việc hợp tác giữa trường và doanh nghiệp: cả doanh nghiệp và trường cần nhận thức rõ ràng về những lợi ích và giá trị gia tăng mà sự hợp tác này mang lại. Quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là quan hệ mang tính hữu cơ, trong một thực thể thống nhất nhằm đạt được lợi ích chung và phát huy được thế mạnh của nhau chứ không phải đơn thuần một chiều hay truyền thống chỉ là cung cấp học bổng, nơi thực tập….

Hai là, cần trở thành trung tâm kết nối trong quan hệ hợp tác giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và Chính phủ. Đây là nơi nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, của Chính phủ qua đó kết nối nhu cầu này với các Trường nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp và Chính phủ.
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